
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC LIÊN QUAN ĐẾN 03 CHUYÊN ĐỀ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày          tháng         năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT TÊN VĂN BẢN

          I. Văn bản liên quan đến doanh nghiệp, điều kiện đầu tư kinh doanh (chuyên đề 1)

01
Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 01/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) quy định nội dung, 
mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung cấp về làm việc tại các tổ 
chức kinh tế tập thể; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

02 Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức hỗ trợ lãi 
suất vay vốn, kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

03 Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi hỗ trợ 
hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

04 Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định nội dung và 
mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Tháp.

05 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định cho vay 
từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

06
Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 
51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013.

07
Quyết định số 137/2025/QĐ-UBD ngày 19/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định giờ bán hàng, các 
trường hợp dừng bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh Đồng Tháp

08 Quyết định số 158/2025/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế phối 
hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

II. Văn bản liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động (chuyên đề 2)
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01
 Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp.

02
 Nghị quyết 51/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) quy định chính sách hỗ trợ 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở 
nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh ký kết, hợp tác đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

03
Quyết định 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) quy định chi tiết mức hỗ trợ giải 
quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ chế độ trợ cấp 
ngừng việc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

III. Văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục (chuyên đề 3)

01  Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND 17/09/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) quy định mức thu dịch vụ sử 
dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

02  Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND 17/09/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) quy định mức hỗ trợ kinh 
phí vận hành và khai thác hồ bơi trong các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

03
Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND 17/09/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) quy định chính sách hỗ trợ 
đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em mầm 
non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

04
 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu và 
mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, 
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

05
 Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) quy định chính sách khuyến 
khích đối với viên chức quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non công lập, giáo viên mới tuyển dụng giảng dạy môn 
học trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng của tỉnh Tiền Giang.

06

Nghị quyết 02/2025/NQ-HĐND 29/04/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản 
thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

07 Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐND 28/03/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành Quy định nội dung, 
mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn 
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tỉnh Đồng Tháp.

08
 Nghị quyết 13/2025/NQ-HĐND 04/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về mức học phí đối với 
cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn 
tỉnh đồng tháp từ năm học 2025-2026.

09  Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) ban hành quy chế quản lý, 
khai thác và sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

10  Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành định mức kinh tế - 
kỹ thuật trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11  Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (cũ) ban hành quy định về dạy 
thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

12
Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ) ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn 
chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà nước trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
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